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DỰ  KIẾN DANH SÁCH  
Sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa, 

ngành 

Mức cấp 

(đ) 

Số 

tháng  

Tổng tiền 

(đ) 
1  17A5011080 Hồ Thị Xuân Diệu 21/03/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

2  17A5011097 Ksor H’ Duyên 25/12/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

3  17A5011154 Ksor H'phước 20/12/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

4  17A5011189 Hồ Thị Thu Hằng 19/07/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

5  17A5011209 Ka Hiệu 01/03/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

6  17A5011229 Ksor H' Hoem 10/06/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

7  17A5011233 Hồ Thị Học 26/01/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

8  17A5011276 Dương Thị Hương 14/05/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

9  17A5011443 Hồ Thị Ngã 03/04/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

10  17A5011538 Blúp Quân 15/02/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

11  17A5011552 La O Thị Quý 12/07/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

12  17A5011616 Kpá Hờ Thẩm 27/06/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

13  17A5011642 Nguyễn Văn  Thợ 30/04/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

14  17A5011643 Đinh Thị Thu 10/12/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

15  17A5011700 Hồ Thị Trang 19/11/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

16  17A5011820 Đặng Minh An 20/06/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

17  17A5021144 Kpă Huyên 30/04/1999 LKT K41 894.000 5 4.470.000 

18  18A5011131 Hồ Văn Đẹp 15/05/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

19  18A5011350 Hồ Thị Xa Li 16/04/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

20  18A5011437 Hồ Thị Máy 08/03/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

21  18A5011469 Hồ Văn Nam 15/06/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

22  18A5011495 Hồ Thị Ngơi 24/01/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

23  18A5011681 Siu Thanh 29/06/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

24  18A5011761 Tơ Ngôi Thủy 02/09/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

25  18A5011851 Tô Thị Kim Tuyến 27/07/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

26  18A5021163 K'  Hiểu 24/08/2000 LKT K42 894.000 5 4.470.000 

27  18A5021455 Brao Thị Thành 13/02/2000 LKT K42 894.000 5 4.470.000 

28  18A5021623 H' Na Buôn  Yă 27/03/2000 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

29  19A5011372 Sộng A Hạư 01/01/1999 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

30  19A5011404 Y Sơn  Hmok 10/07/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

31  19A5011795 Rơ Lan Sích 20/10/2000 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

32  19A5011934 Đinh Ta  Tiêu 02/07/2000 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

33  19A5011B75 Đinh Thị Xuyên 12/08/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 



STT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa, 

ngành 

Mức cấp 

(đ) 

Số 

tháng  

Tổng tiền 

(đ) 
34  19A5021287 Hồ Thị Hồng Hạnh 02/07/2000 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

35  19A5021833 A Tuấn Tú 24/08/2001 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

36  20A5010051 Hồ Văn Hải 20/10/1999 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

37  20A5010730 Ating Duy 18/11/2001 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

38  20A5011111 Hồ Văn Phân 17/06/2000 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

39  20A5020882   Ngan 20/12/2002 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

*Danh sách này gồm có 39 sinh viên  

** Lưu ý: 

   - Sinh viên là người dân tộc thiểu số thi đỗ đại học hệ chính quy vào trường (Không áp 

dụng cho sinh viên dự bị trúng tuyển) 
  -  Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2021. 

  

 


